
ĐỀ CƯƠNG CUỐI KỲ II MÔN GDKT&PL -  KHỐI 12
NĂM HỌC: 2024 -  2025
I. 	TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN:
Câu 1. 1: Khi thực hiện quyền sử dụng đối với các tài sản do mình là chủ sở hữu, công dân
không được
[bookmark: _GoBack]A.  thỏa thuận để người khác sử dụng	 B.  ủy quyền cho người khác sử dụng. 
C.  hưởng hoa lợi từ tài sản đem lại. 	D.  gây thiệt hại đến lợi ích người khác. 
Câu 1. 2: Theo quy định của pháp luật, đối với hoạt động kinh doanh nếu đủ điều kiện mọi công dân đều có quyền
A.  quyền làm việc. 	B.  lựa chọn, ngành nghề. 
C.  lựa chọn việc làm. 	D.  tìm kiếm việc làm. 
Câu 1. 3: Theo quy định của pháp luật, mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ
A.  tuyển dụng chuyên gia cao cấp. 	B.  tham gia xây nhà tình nghĩa. 
C.  kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký. 	D.  nhập khẩu nguyên liệu tự nhiên. 
Câu 2. 1: Người không phải là chủ sở hữu chỉ có quyền chiếm hữu tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình khi
A.  được người thân đồng ý. 	B.  được tập thể suy tôn. 
C.  có đầy đủ nhân thân. 	D.  được pháp luật cho phép. 
Câu 2. 2 : Ngoài những thông tin phải cung cấp cho cơ quan thuế, người nộp thuế có quyền
A.  từ chối việc nộp thuế. 	B.  giữ bí mật về thuế. 
C.  xuyên tạc hồ sơ thuế. 	D.  gian lận hồ sơ thuế. 
Câu 2. 3: Theo quy định của pháp luật, khi tiến hành kinh doanh, mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ
A.  bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 	B.  tổ chức hội nghị trực tuyến định kì. 
C.  đầu tư kinh phí quảng cáo. 	D.  sử dụng nguyên liệu hữu cơ. 
Câu 3. 1: Theo quy định của pháp luật, trong hôn nhân và gia đình, vợ và chồng bình đẳng với nhau trong việc
A.  Công khai danh tính người tố cáo. 	B.  đề xuất mức lương khởi điểm. 
C.  chăm lo giáo dục con phát triển. 	D.  làm trái thỏa ước lao động tập thể. 
Câu 3. 2: Tự do trong hôn nhân thể hiện qua việc cá nhân được tự do thực hiện quyền
A.  lấy bất cứ ai mà mình thích. 	B.  kết hôn theo luật định. 
C.  lết hôn ở độ tuổi mình thích. 	D.  lấy vợ, chồng theo ý muốn gia đình.  
Câu 3. 3: Một trong những nội dung về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình là cha mẹ có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc cùng
A.  áp đặt quan điểm cá nhân. 	B.  bác bỏ hôn nhân tiến bộ. 
C.  chăm sóc, giáo dục con. 	D.  che dấu hành vi bạo lực. 
Câu 4. 1: Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được thể hiện ở việc đối với các cháu, ông, bà cần
A.  bác bỏ quyền tự do tôn giáo. 	B.  áp đặt quan điểm cá nhân. 
C.  sống mẫu mực và nêu gương. 	D.  che dấu hành vi bạo lực. 
Câu 4. 2: Khi mục đích của hôn nhân không đạt được, chủ thể nào dưới đây không có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc ly hôn?
A.  Người chồng. 	B.  Người vợ. 	C.  Cả hai vợ chồng. 	D.  Người bảo lãnh. 
Câu 4. 3: Theo quy định của pháp luật, trong hôn nhân và gia đình, vợ và chồng có trách nhiệm
A.  sản xuất trái phép chất ma túy. 	B.  che giấu người nhập cảnh trái phép. 
C.  làm giả nhãn hiệu hàng hóa. 	D.  tôn trọng nhân phẩm, danh dự của nhau.  Câu 5. 1 : Theo quy định của pháp luật, trong việc bảo đảm an sinh xã hội, mọi công dân đều được tạo điều kiện để
A.  hỗ trợ một dịch vụ xã hội. 	B.  hưởng mọi dịch vụ xã hội. 
C.  đáp ứng các dịch vụ xã hội. 	D.  tiếp cận các dịch vụ xã hội. 
Câu 5. 2: Theo quy định của pháp luật, trong công tác bảo đảm an sinh xã hội mọi công dân đều được
A.  bình đẳng. 	B.  thụ hưởng. 	C.  hỗ trợ. 	D.  trợ cấp. 
Câu 5. 3: Theo quy định của pháp luật, cùng với việc thực hiện quyền của công dân trong đảm bảm an sinh xã hội, công dân có nghĩa vụ
A.  khiếu nại hành vi vi phạm. 	B.  từ chối nhận trợ giúp xã hội. 
C.  xuyên tạc đường lối chính sách. 	D.  tôn trọng quyền của người khác. 
Câu 6. 1 : Công dân vi phạm quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của người khác khi có hành vi
A.  công khai hồ sơ bệnh lý. 	B.  hỗ trợ công tác khám bệnh. 
C.  tư vấn sử dụng dịch vụ y tế. 	D.  tư vấn rủi ro khi chữa bệnh. 
Câu 6. 2 : Một trong những nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe là phải
A.  thực hiện việc đăng ký hiến tạng. 	B.  sử dụng mọi dịch vụ y tế cao cấp. 
C.  chấp hành mọi yêu cầu của bác sĩ. 	D.  chấp hành các quy định về phòng bệnh.  Câu 6. 3: Công dân vi phạm quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của người khác khi có hành vi
A.  đối xử bình đẳng về chữa bệnh. 	B.  thông tin về tình hình người bệnh. 
C.  xuyên tạc bệnh lý để chuộc lợi. 	D.  từ chối chữa bệnh ngoài y bạ. 
Câu 7. 1: Một trong những nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế là nguyên tắc
A.  răn đe vũ trang để giải quyết xung đột.  B.  giải quyết bất đồng thông qua vũ trang. 
C.  dùng vũ lực trong các quan hệ quốc tế.  D.  cấm dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế.  Câu 7. 2: Mọi quốc gia có nghĩa vụ thực hiện với sự thiện chí các nghĩa vụ của mình phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, theo những nguyên tắc và quy phạm được luật quốc
tế thừa nhận chung và trong những thỏa thuận có hiệu lực theo những nguyên tắc và quy
phạm pháp luật quốc tế là thực hiện theo nguyên tắc
A.  bình đẳng về chủ quyền của các quốc gia. 
B.  không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 
C.  quyền bình đẳng và tự quyết của các dân tộc. 
D.  tận tâm, thiện chí thực hiện các cam kết quốc tế. 
Câu 7.  3: Trong quan hệ quốc tế, để giải quyết các vấn đề toàn cầu, các quốc gia có nghĩa vụ
A.  hợp tác với các quốc gia khác. 	B.  sử dụng mọi biện pháp bạo lực. 
C.  can thiệp vào công việc của nước khác.  D.  xâm phạm quyền tự quyết của dân tộc. 
Câu 8. 1: Một trong những vai trò của luật quốc tế là góp phần
A.  hợp lý hóa việc chạy đua vũ trang. 	B.  mở rộng các vùng tranh chấp. 
C.  duy trì hòa bình, an ninh quốc tế. 	D.  tăng lệ thuộc của các quốc gia nhỏ. 
Câu 8. 2: Theo quy định của pháp luật quốc tế, để giải quyết các vấn đề quốc tế, các quốc gia có nghĩa vụ
A.  từ chối hợp tác với nhau. 	B.  hợp tác với các quốc gia khác. 
C.  đứng ngoài không tham gia. 	D.  từ chối đóng góp tài chính. 
Câu 8. 3: Pháp luật quốc tế được xây dựng trên cơ sở
A.  bình đẳng và tự nguyện. 	B.  tự do và độc lập. 
C.  mâu thuẫn và xung đột. 	D.  phân biệt và lựa chọn. 
Câu 9. 1: Một trong những vai trò của luật quốc tế là góp phần
A.  lôi kéo các nước cùng nhau xâm lược  B.  giúp các nước hợp tác để phát triển. 
C.  mở rộng các vùng tranh chấp. 	D.  tăng quyền lực cho nước lớn. 
Câu 9. 2: Theo quy định của pháp luật quốc tế, khi giải quyết các tranh chấp quốc tế các nước phải tôn trọng nguyên tắc giải quyết bằng
A.  đe dọa dùng vũ lực. 	B.  biện pháp quân sự. 
C.  biện pháp hòa bình. 	D.  sử dụng vũ trang. 
Câu 9. 2: Trong quan hệ quốc tế, tất cả các quốc gia đều có nghĩa vụ từ bỏ việc dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào là thể hiện nguyên tắc
A.  các quốc gia có nghĩa vụ hợp tác với các quốc gia khác. 
B.  không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác. 
C.  cấm dùng vũ lực hay đe dọa dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế. 
D.  giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 
Câu 10. 1: Một trong những nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế là nguyên tắc
A.  không can thiệp công việc nội bộ của nước khác. 
B.  tự do can thiệp công việc nội bộ của các nước. 
C.  xâm phạm công việc nội bộ các nước lẫn nhau. 
D.  nước lớn được quyền can thiệp vào nước nhỏ. 
Câu 10. 2 : Cơ sở pháp lý quan trọng nhất để thiết lập và phát triển các quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế là
A.  thoả thuận quốc tế	B.  công ước quốc tế. 
C.  hiệp định quốc tế. 	D.  pháp luật quốc tế. 
Câu 10. 3: Theo quy định của pháp luật quốc tế, các quốc gia trong khu vực không được can thiệp vào
A.  công việc nội bộ của nước mình. 	B.  công việc nội bộ của nước khác. 
C.  giải quyết các vấn đề toàn cầu. 	D.  việc hỗ trợ hòa bình trên thế giới. 
Câu 11. 1: Tổng hợp những người sinh sống, cư trú trên lãnh thổ của quốc gia, chịu sự quản lí bằng pháp luật của Nhà nước ở quốc gia đó được gọi là
A.  dân cư địa phương. 	B.  dân cư quốc gia. 
B.  dân số nội địa. 	D.  dân số thổ cư. 
Câu 11. 2 : Các bộ phận của dân cư của quốc gia có chế độ pháp lí riêng, phụ thuộc vào
A.  nguồn gốc xuất thân của người thân. 	B.  quy định pháp luật của mỗi quốc gia. 
C.  thành phần và địa vị xã hội. 	D.  tín ngưỡng và tôn giáo lựa chọn. 
Câu 11. 3: Dân cư của một nước bao gồm công dân nước sở tại, công dân nước ngoài và người không
A.  quốc tịch. 	B.  thân thích. 	C.  hộ chiếu	D.  giám hộ. 
Câu 12. 1: Các bộ phận lãnh thổ thuộc chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối hay riêng biệt của một quốc gia, tại đó quốc gia duy trì quyền lực nhà nước đối với cộng đồng dân cư của nó là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A.  Cư trú chính trị. 	B.  Bảo hộ công dân. 
C.  Lãnh thổ quốc gia. 	D.  Dân cư quốc gia. 
Câu 12. 2: Chủ quyền của quốc gia đối với lãnh thổ được thể hiện ở những phương diện nào dưới đây?
A.  Quyền lực và tinh thần. 	B.  Quyền lực và vật chất. 
C.  Vật chất và tinh thần. 	D.  Tinh thần và chính trị. 
Câu 12. 3: Ranh giới phân định lãnh thổ của quốc gia này với lãnh thổ của quốc gia khác hoặc với các vùng mà quốc gia có chủ quyền trên biển là nội dung của khái niệm nào
dưới đây?
A.  Lãnh thổ quốc gia. 	B.  Cư trú chính trị. 
C.  Biên giới quốc gia. 	D.  Bảo hộ công dân. 
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Câu 1. 1: Gia đình ông C và bà B là hàng xóm liền kề, sống với nhau rất hoà thuận, vui vẻ.  Khi ông C phá nhà cũ để xây ngôi nhà mới 2 tầng thì nhà của bà B bị nứt một số đoạn trên tường ở phần liền kề với ngôi nhà của ông C, cần phải cải tạo lại thì mới bảo đảm an toàn.  Theo bà B, nguyên nhân tường bị nứt là do nhà ông C đã xây sát nhà bà, trong khi xây, ông C đã không áp dụng biện pháp an toàn, đào móng nhà sâu hơn móng nhà bà.  Còn ông C thì cho rằng, nguyên nhân tường nhà bà B nứt không phải là do ông xây tường nhà sát vào mà do trước đây gia đình bà B làm móng không chắc, nên lâu ngày thì tường nứt.  Hai bên lời qua tiếng lại, không ai chịu ai, tình cảm giữa hai gia đình ngày càng rạn nứt. 
a) Ông C và bà B đều là chủ sở hữu tài sản hợp pháp theo quy định của pháp luật. 
b) Việc phá nhà cũ để xây lại nhà mới phù hợp với quyền sử dụng của chủ sở hữu tài sản. 
c) Ông C không phải chịu trách nhiệm về những hư hỏng ở ngôi nhà của bà B. 
d) Bà B yêu cầu ông C phải bồi thường là phù hợp với quyền của chủ sở hữu tài sản?.  Câu 1. 2 : Anh T đã chuyền nhầm tiền của công ty cho ông Q có số tài khoản mở tại Ngân hàng A từ tài khoản đứng tên anh mở tại Ngân hàng S.  Ngay lập tức anh đến nơi mở tài khoản để được hỗ trợ.  Nhân viên ngân hàng hướng dẫn anh về công an xã nơi đăng kí thường trú để làm đơn khiếu nại.  Anh T đã tới công an xã trình báo và được các cán bộ ở đây cho làm tờ tường trình sự việc, kí tên đầy đủ đúng theo thủ tục.  Sau đó, Ngân hàng S đã hỗ trợ tạm khoá tài khoản của người nhận tiền nhầm.  Tuy nhiên, anh T tìm cách liên lạc với ông Q, nhưng người này không đồng ý hỗ trợ làm thủ tục tiếp theo với ngân hàng để anh T được nhận lại tiền. 
a) Anh T là chủ sở hữu của số tiền đã chuyển nhầm sang tài khoản của ông Q. 
b) Việc ngân hàng S hỗ trợ tạm khóa tài khoản của ông Q là hành vi phù hợp
c) Ông Q có quyền xác lập chủ sở hữu với số tiền đã được chuyển nhầm. 
d) Ông Q có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu không hợp tác với cơ quan chức năng để hoàn trả số tiền đó. 
Câu 1. 3: Ông V là giám đốc doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.  Sau khi nhận 300 triệu đồng của chị T, ông V cam kết trong thời gian 3 tháng sẽ hoàn tất thủ tục để chị T đi xuất khẩu lao động.  Quá thời hạn trên, dù đã nộp đủ các giấy tờ theo quy định, chị T vẫn không thấy ông V thực hiện cam kết với mình nên đã tìm gặp ông V yêu cầu được giải quyết.  Để chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên, ông V đã hủy hồ sơ của chị T và cắt đứt mọi liên lạc với chị.  Bức xúc về hành vi của ông V, chị T chụp ảnh bản hợp đồng đã kí kết giữa chị với ông V và viết bài đăng công khai trên trang cá nhân của chị; đồng thời đã tự ý sử dụng hình ảnh của ông V đăng kèm bài viết trên.  Biết được việc làm của chị T, ông V đã thuê anh H là lao động tự do đến gặp chị T, đe dọa để buộc chị phải gỡ bài đã đăng.  Do chị T không đồng ý nên hai bên xảy ra xô xát, anh H vô ý làm hỏng điện thoại của chị T.  Biết chuyện xảy ra với vợ mình, anh D là chồng của chị T cùng em rể là anh N đã đến nhà ông V tạt sơn làm bẩn tường nhà của ông. 
a) Chị T có đầy đủ quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt số tiền 300 triệu đồng
b) Ông V chưa thực hiện tốt nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, anh H không cố ý nên không phải chịu nhiệm về việc bồi thường tài sản cho chị T
c) Anh D và anh N bị người khác xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân. 
d) Ông V vừa là người không tôn trọng tài sản của người khác vừa là chủ thể bị người khác không tôn trọng tài sản của mình. 
Câu 2. 1: Sau khi sinh con được ba tháng, chị K phát hiện chồng mình là anh B đã tự ý rút tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để mở rộng cơ sở kinh doanh.  Do nhập một số lượng lớn pháo hoa không có nguồn gốc xuất xứ, anh B bị cơ quan chức năng tịch thu và xử phạt nên bị thua lỗ nặng.  Để có tiền trả nợ, chị K nhờ mẹ chồng là bà H trông con để chị đi làm thêm dù anh B không đồng ý.  Vốn có trình độ và năng lực, chị K được nhận làm thư ký cho ông Q giám đốc một doanh nghiệp gần nhà.  Thấy chị K xinh đẹp lại là thư ký riêng, do trước đây đã nhiều lần phát hiện ông Q quan hệ với một số cô gái khác nhằm có con trai nối dõi tông đường, bà P vợ ông Q đã gây sức ép buộc chồng phải đuổi việc chị K.  Do ông Q trì hoãn thanh toán tiền lương cho chị K theo thỏa thuận, chị K đã cung cấp bằng chứng và làm đơn tố cáo ông Q thường xuyên tổ chức sản xuất hàng giả khiến ông bị cơ quan chức năng xử phạt. 
a) Anh B và chị K cùng vi phạm quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng trong gia đình
b) Ông Q và anh B vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh và trong gia đình. 
c) Bà P vi phạm quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng trong quan hệ gia đình. 
d) Anh B đã vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về sở hữu tài sản
Câu 2. 2:  Được nuông chiều từ bé nên B có tính tình kiêu căng.  Khi bước vào bậc THPT, B hầu như không tương tác hoặc chơi cùng với các bạn.  Nhiều lần B có thái độ không tôn trọng thầy cô giáo.  Cho rằng gia đình mình có điều kiện nên khi sử dụng các trang thiết bị của lớp học, B thường không chú ý giữ gìn, bảo quản.  Khi được giáo viên nhắc nhở, B thường tỏ ra không quan tâm và tuyên bố rằng bố mẹ sẽ bồi thường cho bất kì tổn thất nào gây ra cho trường học.  Cuối năm học, B không đủ điều kiện xếp loại lên lớp và bị lưu ban.  Xét thấy gia đình đủ điều kiện để lo cho cuộc sống của B sau này, bố mẹ B đã làm đơn cho B thôi học. 
a) Bố mẹ B chưa thực hiện tốt trách nhiệm của cha mẹ đối với con trong hôn nhân và gia đình. 
b) Hành vi không tôn trọng thầy cô giáo là vi phạm nghĩa vụ của công dân trong học tập. 
c) Việc làm đơn cho B thôi học của bố mẹ bạn B là vi phạm nghĩa vụ của công dân trong học tập. 
d) Bạn B bị lưu ban lại lớp là hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập của bố mẹ bạn B. 
Câu 3. 1: Bạn G là học sinh lớp 12A1 Trường Trung học phổ thông V, trên địa bàn huyện
Y.  Mặc dù có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng nhiều năm liền, G luôn là học sinh giỏi, chăm ngoan của trường.  Trong đợt thi tuyển sinh Đại học năm nay, G đã thi đậu vào Trường Đại học H nhưng có dự định không theo học vì gia đình không đủ tiền trang trải.  Biết được thông tin, Ngân hàng chính sách huyện Y đã hỗ trợ và hướng dẫn bạn G thực hiện thủ tục vay dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.  Nhờ vậy, G có thể tiếp tục theo đuổi việc học Đại học. 
a) Bạn G đã được thực hiện quyền học tập không hạn chế. 
b) Bạn G đã thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân đối với chính sách an sinh xã hội. 
c) Ngân hàng chính sách xã hội đã thực hiện tốt chức năng của mình trong việc tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền học tập và quyền được bảo đảm an sinh xã hội. 
d) Bạn G không có nghĩa vụ phải hoàn trả lại khoản tiền đã nhận từ ngân hàng chính trách xã hội. 
Câu 3. 2: Anh Q là nhân việc của Công ty E.  Trong quá trình làm việc, anh đã tham gia đầy đủ các loại hình bảo hiểm theo quy định của pháp luật.  Sau khi anh nghỉ việc, công ty thực hiện xác nhận thời gian đóng và trả sổ bảo hiểm xã hội.  Nắm bắt được thông tin này, anh K một đối tượng cho vay tín dụng trên địa bàn đã liên hệ và gợi ý anh Q bán lại sổ bảo hiểm để anh K làm việc với cơ quan chức năng.  Do cần tiền và xác định sẽ không tham gia tiếp nên anh Q đã đồng ý bán lại để nhận một khoản tiền mặt trang trải cuộc sống. 
a) Anh Q đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân về đảm bảo an sinh xã hội. 
b) Công ty E đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân về đảm bảo an sinh xã hội
c) Anh Q là chủ sở hữu hợp pháp sổ bảo hiểm xã hội nên anh chuyển nhượng lại cho người khác là phù hợp. 
d) Việc chuyển quyền sử dụng sổ bảo hiểm của mình cho người khác tiềm ẩn nhiều hậu quả to lớn cho xã hội trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội. 
Câu 3. 3: Tổ liên ngành an ninh của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế trong quá trình tuần tra đã phát hiện một nhóm học sinh leo qua gác chắn đi vào khu vực kì đài nên đã đề nghị nhóm học sinh ra khỏi khu vực di tích.  Sau đó, phát hiện một số bóng đèn LED chiếu sáng tại đây đã bị đập vỡ, mảnh kính từ bóng đèn nằm vương vãi trên mặt nền di tích.  Thông qua hệ thống giám sát của trung tâm, lực lượng bảo vệ xác định đây là hành vi phá hoại tài sản của nhóm học sinh kể trên. 
a) Cố đô Huế là di sản văn hóa được nhà nước bảo vệ. 
b) Việc phá hoại các bóng đèn LED của khu di tích không nằm trong giá trị bảo tồn của di tích Cố đô Huế. 
c) Các thanh niên trong thông tin trên chưa thực hiện đúng nghĩa vụ của công dân trong việc giữ gìn và bảo vệ di sản văn hóa. 
d) Các học sinh trong thông tin trên sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm của mình. 
Câu 4. 1 : Thái Lan và Việt Nam là hai nước có bờ biển đối diện, đều có quyền mở rộng vùng biển của mình theo đúng quy định của công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, do đó đã tạo ra một vùng chồng lấn tại Vịnh Thái Lan.  Ngày 9/8/1997, Hiệp định phân định ranh giới giữa Việt Nam và Thái Lan đã được ký kết, chấm dứt một thời gian dài tranh cãi về việc giải thích và áp dụng Luật biển trong phân định vùng chồng lấn có liên quan giữa hai nước. 
a) Luật biển năm 1982 là văn bản mang tính pháp luật quốc tế. 
b) Hiệp định phân định ranh giới giữa Việt Nam và Thái Lan có giá trị tương đương một ngành luật trong hệ thống pháp luật quốc tế
c) Thái Lan và Việt Nam đã thực hiện tốt nguyên tắc giải quyết các vấn đề quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 
d) Pháp luật quốc tế đã góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan. 
Câu 4. 2 : Trong hai ngày 1 – 2/11/2023, tại trụ sở liên hợp quốc ở New York.  Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 đã thảo luận và ra Nghị quyết về “Sự cần thiết chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba”.  Tại cuộc họp này, đông đảo các nước chia sẻ với những khó khan mà nhân dân Cuba phải gánh chịu do ảnh hưởng tiêu cực kéo dài của lệnh cấm vận do Mỹ áp đặt suốt 60 năm qua.  Đồng thời, các nước kêu gọi mỹ chấm dứt ngay lệnh cấm vận đối với Cuba. 
a) Nghị quyết của Liên hợp quốc về “Sự cần thiết chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba” là văn kiện mang tính pháp luật quốc tế. 
b) Việc Mỹ áp đặt cấm vận đối với Cuba là vi phạm nguyên tắc can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. 
c) Mỹ đã vi phạm nguyên tắc về quyền bình đẳng và tự quyết của các dân tộc thông qua hình thức cấm vận đối với Cu ba. 
d) Cu ba có quyền dùng vũ lực để xóa bỏ sự cấm vận của Mỹ là phù hợp với luật pháp quốc tế. 
Câu 4. 3 : Theo quy định của pháp luật Việt Nam cũng như các nước, người nước ngoài được hưởng các chế độ pháp lí, trong đó có chế độ tối huệ quốc.  Nội dung cơ bản của chế độ tối huệ quốc là người nước ngoài và pháp nhân nước ngoài được hưởng một chế độ mà nước sở tại dành cho người nước ngoài và pháp nhân nước ngoài của bất kì nước thứ ba nào đang được hưởng và sẽ được hưởng trong tương lai.  Theo chế độ tối huệ quốc thì người nước ngoài cũng như pháp nhân nước ngoài được hưởng đầy đủ và hoàn toàn các quyền hợp pháp mà một quốc gia đã dành và sẽ dành cho bất kì một nhóm người nước ngoài cũng như pháp nhân nước ngoài đang sinh sống hay hoạt động tại lãnh thổ của quốc gia đó.  Như vậy, chế độ tối huệ quốc đưa lại các điều kiện cũng như các tiêu chuẩn pháp lí như nhau (theo nghĩa bình đẳng, bình quyền) cho người nước ngoài và pháp nhân nước ngoài của các quốc gia đã kì kết với nhau hiệp định mà trong đó có quy định chế độ này. 
a) Chế độ tối huệ quốc là một trong số chế độ pháp lí nằm trong công pháp quốc tế về dân cư. 
b) Chế độ tối huệ quốc thường được áp dụng trong lĩnh vực thương mại, hàng hải
c) Theo chế độ tối huệ quốc thì mọi người nước ngoài sinh sống tại quốc gia đó đều được hưởng chế độ này. 
d) Người nước ngoài sang Việt Nam học tập phải chịu trách nhiệm pháp lí khi vi phạm pháp luật. 
III. TỰ LUẬN:
- Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm đơn giản thường gặp về quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế. 
- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân về kinh tế bằng những hành vi phù hợp. 
- Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong một số tình huống đơn giản thường gặp về văn hoá, xã hội;
- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về văn hoá, xã hội bằng những hành vi phù hợp. 
Phân tích, đánh giá được một số hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế đơn giản. 
- Trách nhiệm của học sinh trong thực hiện các quyền tự do của công dân
- Phân tích, đánh giá được hành vi vi phạm quyền tự do của công dân trong một số tình huống đơn giản
- Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tự do của công dân bằng những hành vi cụ thể, phù hợp
…………….  HẾT………………. .
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